TRƯỜNG THPT DUY TÂN      KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2021-2022         
       TỔ: NGỮ VĂN		                              MÔN: NGỮ VĂN 10
                                                        Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)
						    ĐỀ ÔN TẬP  
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4 :
Để trưởng thành, tất cả chúng ta đều phải trải qua hai cuộc đấu tranh: một cuộc đấu tranh bên ngoài và một cuộc đấu tranh ngay trong tâm trí mỗi người. Nhưng cuộc đấu tranh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất chính là cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người. Đó là cuộc đấu tranh chống lại những thói quen không lành mạnh, những cơn nóng giận sắp bùng phát, những lời gian dối chực trào, những phán xét thiếu cơ sở và cả những căn bệnh hiểm nghèo…. Những cuộc đấu tranh như thế diễn ra liên tục và thật sự rất gian khó, nhưng lại là điều kiện giúp bạn nhận ra cảnh giới cao nhất của mình. 
Hãy luôn cẩn trọng và can đảm. Hãy tiếp thu ý kiến những người xung quanh nhưng đừng để họ chi phối quá nhiều đến cuộc đời bạn. Hãy giải quyết những bất đồng trong khả năng của mình nhưng đừng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đừng để bóng đen của nỗi lo sợ bao trùm đến cuộc sống của bạn. 
Bạn phải hiếu rằng, dù có thất bại thảm hại đến mấy chăng nữa thì bạn cũng đã học hỏi được điều gì đó bổ ích cho mình. Vì vậy, hãy tin tưởng vào con đường mình đang đi và vững vàng trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả. Với sự hi sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình.
       (Trích Đánh thức khát vọng, nhiều tác giả, First News tổng hợp, NXB Hồng Đức, 2017, tr.67,78)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản ? 
Câu 2.  Chỉ ra 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản trên. 
Câu 3. Theo tác giả, “cuộc đấu tranh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất” ở mỗi con người là gì ? 
Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến “Dù có thất bại thảm hại đến mấy chăng nữa thì bạn cũng đã học hỏi được một điều gì đó bổ ích cho mình” không ? Vì sao ? 
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 5(2.0 điểm). Từ nội dung của văn bản ở phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến : Bạn chính là người làm chủ số phận của mình.
Câu 6(5.0 điểm). Cảm nhận vẻ đẹp của đoan văn sau trích từ Bạch Đằng giang phú- Trương Hán Siêu:
Khách có kẻ:
Giương buồm giong gió chơi vơi,
Lướt bể chơi trăng mải miết.
Sớm gõ thuyền chừ Nguyên Tương,
Chiều lần thăm chừ Vũ Huyệt.
Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt.
Nơi có người đi, đâu mà chẳng biết.
Đầm Vân Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều,
Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết.
Bèn giữa dòng chừ buông chèo,
Học Tử Trường chừ thú tiêu dao.
Qua cửa Đại Than, ngược bến Đông Triều,
Đến sông Bạch Đằng, thuyền bơi một chiều.
Bát ngát sóng kình muôn dặm,
Thướt tha đuôi trĩ một màu.
Nước trời một sắc, phong cảnh: ba thu.
Bờ lau san sát, bến lách đìu hiu
Sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô.
Buồn vì cảnh thảm, đứng lặng giờ lâu.
Thương nỗi anh hùng đâu vắng tá,
Tiếc thay dấu vết luống còn lưu!
                                                       ( Theo Ngữ Văn 10, tập 2, tr 4-5, NXBGD 2009)
…………………………………………………..   HẾT……………………………………………….
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	PHẤN/CÂU
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	Câu 1/ PI
	- Phương thức biểu đạt chính : nghị luận/ PT nghị luận
	0,5

	Câu 2/PI
	- HS xác định được đúng 02 biện pháp tu từ : đối lập “ bên ngoài- bên trong”; liệt kê “những cơn nóng giận sắp bùng phát, những lời gian dối chực trào, những phán xét thiếu cơ sở và cả những căn bệnh hiểm nghèo; điệp/ lặp “hãy…”…                   (0,5 điểm)
	1,0

	
	- Xác định được các dẫn chứng                                   (0,25 điểm)
	

	
	- Nêu được tác dụng của tu từ                                    (0,25 điểm)
	

	Câu 3/PI
	- Theo tác giả, cuộc đấu tranh quan trong nhất là :cuộc đấu tranh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất chính là cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người. 
	0,5

	Câu 4/PI
	- Bày tỏ thái độ : đồng ý/ không đồng ý                      (0,25 điểm)
- Lí giải : 
tùy theo hướng chọn, mức điểm như sau
+ Lí giải mạch lạc rõ ràng, thuyết phục                        (0,75 điểm)
+ Giải giải còn chung chung mơ hồ                      (0,25-0,5 điểm)
+ Không lí giải                                                   ( không cho điểm)
	1,0

	Câu 1/PII
	1. Đảm bảo bố cụ đoạn văn; lới văn chặt chẽ; lập luận rõ ràng, thuyết phục                                                                  (0,25 điểm)
2. Đảm bảo các ý sau :
a. Giải thích các khái niệm : làm chủ số phận của mình là gì ? là bản thân tự quyết định toàn bộ cuộc sống của chính mà không chịu sự tác động của bất kì một ngoại cảnh nào…      (0,25 điểm)
b. Bàn luận : Vì sao, bạn chính là người quyết định số phận của chính mình ?                                                               (0, 75 điểm)
- Mỗi con người là một cá thể độc lập : có tư duy, hành động…
- Mội hành động, việc làm, ngôn ngữ của bản thân sẽ thể hiện năng lực và phảm chất của bản thân con ngườ đó…
- Hoàn cảnh khách quan, ngoại lực chỉ là yếu tố tham vấn, soi chiếu để xem xét….mà thực hiện tốt hơn về quyền tự quyết của bản thân…
-…
c. Phê phán những cá nhân ỷ lại, dựa dẫm hoặc buông xuôi…
                                                                                    (0,25 điểm)
d. Đánh giá, rút bài học bản thân : Bạn chính là người tự vẽ chân dung của chính bạn mà không ai có thể thay thế… (0,25 điểm)
3. Đảm bảo chính tả, dùng từ, thể hiên được suy nghĩ mới mẻ
                                                                                       (0,25 điểm)
	2,0

	Câu 2/PII
	1. Đảm bảo kết cấu bài làm văn nghị luận                (0,5 điểm)
2. Lời văn trôi chảy; lập luận chặt chẽ; phân tích rõ ràng mạch lạc; không mặc lỗi chỉnh tả dùng từ                          ( 0, 25 điểm)
3. Nội dung đảm bảo các ý sau :                                (4,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, đoạn trích…
- Thú tiêu dao thể hiện Tráng chí bốn phương của khách : “ Khách có kẻ….tha thiết”;
- Niềm tự hòa của “khách” về cảnh sắc sông Bạch Đằng kĩ vỹ, tráng lệ “ Bèn giữa dòng…ba thu”;
- Mối ai hoài/ ngậm ngùi của “khách” về cảnh cũ người xưa gắn với quá trình chống ngoại xâm của cha ông “Bờ lau….còn lưu”
- Các biện pháp tu từ : liệt kê, đối lập, cách sử dụng từ ngữ…tạo vẻ đẹp cho bài phú hấp dẫn….
- Quan đoạn trích cho thấy niềm tự hào của của tác giả về cảnh sắc, con người, lịch sử của dân tộc…
4. Bài viết thể hiên tính sáng tạo                                 (0,25 điểm)
	5,0



